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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

 Những năm gần đây, giới nghiên cứu dường như đã dành sự quan tâm đúng mức 

hơn đối với các vấn đề của Phật giáo Việt Nam nói chung, trong đó có Phật giáo thời Lý 

– Trần, thể hiện qua số lượng các nghiên cứu, các chuyên khảo, cũng như luận án, luận 

văn hướng đến giải quyết nhiều vấn đề, ở các mức độ đậm nhạt khác nhau, từ nhiều nhiều 

phương diện: triết học – tư tưởng, lịch sử, văn hóa hay văn học. Ở lĩnh vực văn chương, 

các công trình chủ yếu tập trung vào tiếp cận, luận giải các vấn đề của văn học Thiền 

thuộc thời kỳ khởi đầu của văn học viết dân tộc. Trong các công trình đó, nhiều phương 

pháp nghiên cứu khác nhau đã được các nhà nghiên cứu ứng dụng: Lịch sử xã hội, Loại 

hình học hay Thi pháp học… Những phương pháp này nhìn chung đều có điểm khả thủ, 

trong nhiều trường hợp đã giúp người nghiên cứu chỉ ra được các vấn đề đặc trưng, bản 

chất của văn học Thiền. Tuy nhiên, các tác phẩm văn chương Thiền học, cụ thể là thơ 

Thiền về bản chất là một loại văn học chức năng, tồn tại với tư cách là một loại công cụ 

để trình bày, tổng kết giáo lý hoặc “ngoại hóa” những trạng thái cảm xúc, lạc thú hay 

trạng thái diệu ngộ đạt được trong cuộc thể nghiệm nội tâm của bậc tu hành. Dấu ấn của 

các tư tưởng Phật giáo cũng như các phương diện mỹ học Thiền, với tư cách là cội nguồn 

triết học trong các tác phẩm đó là điều khó có thể phủ nhận; khiến cho việc khám phá, 

luận giải, thưởng thức thơ Thiền đôi khi phải xuất phát từ chính những yếu tố thuộc về 

quan niệm thẩm mỹ đã ảnh hưởng đến đối tượng và ở mức độ nhất định yêu cầu sự tiếp 
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cận ở chiều sâu văn bản. Do vậy, thao tác cắt đứt mối liên hệ giữa văn bản thơ với các 

yếu tố ngoài văn bản như Thi pháp học, hay tập trung sự chú ý vào các yếu tố lịch sử xã 

hội như phương pháp Lịch sử xã hội, hoặc thực hiện các thao tác phân loại như Loại hình 

học trong nhiều trường hợp lại chưa thể giúp người nghiên cứu nắm bắt được các giá trị 

thẩm mỹ ngầm ẩn. Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi cho rằng, hướng tiếp cận từ các 

bình diện thẩm mỹ của văn học là hướng đi đáng chú ý, hứa hẹn những phát hiện. Và 

thực chất, luận văn là một thử nghiệm, đặt vấn đề nghiên cứu cho một hướng đi như vậy. 

Thông qua quá trình “đọc sâu” văn bản, nhằm khám phá và luận giải các “mã thẩm mỹ” 

trong tác phẩm, chúng tôi hi vọng có thể thấy được cái đặc sắc của thơ Thiền, cũng như 

cơ chế sáng tạo của các tác gia – Thiền sư. 

 Theo định hướng như vậy, việc nghiên cứu thơ Thiền từ các bình diện thẩm mỹ 

quan tâm đến một số vấn đề chính, trong đó có sự thể hiện khách thể (trong quan hệ với 

chủ thể). Tuy nhiên, khách thể được thể hiện trong thơ Thiền so với các bộ phận văn 

chương khác của thời Trung đại lại tương đối loại biệt; mà những đặc điểm loại biệt đó 

lại xuất phát từ sự cảm giác, tri giác, nhận thức về thế giới, tức là thế giới quan. Ở đó, sự 

thể hiện khách thể vừa có phương diện chung là trình bày một quan niệm, một nhãn kiến 

về thế giới, vừa có điểm riêng là nó không phải sự “sao chụp”, tái hiện hay bắt chước tự 

nhiên
1
 như cách lý giải của lý luận phản ánh. Khi nhìn nhận thực tại từ góc độ nhận thức 

thì nó thuộc về thế giới quan; nhưng khi đi vào nghệ thuật, được thể hiện thông qua hình 

thức và phương tiện của thi ca thì nó lại là khách thể thẩm mỹ. Câu hỏi đặt ra là: Quá 

trình từ thế giới quan đến sự triển hiện khách thể thẩm mỹ, các tác gia - Thiền sư lựa 

chọn mô tả những phương diện nào? Đặc tính, cấu trúc của các phương diện đó được thể 

hiện trong tác phẩm như thế nào? Sự thể hiện đó cho thấy ý nghĩa gì? Phương thức, cơ 

chế của nó là như thế nào? Nghiên cứu, giải đáp những vấn đề nêu trên, theo chúng tôi là 

công việc cần thiết và có ý nghĩa khoa học. 

                                           
1
 Nhà triết học Hi Lạp cổ đại Aristotle khi bàn về nghệ thuật của thơ ca cho rằng: “Sử thi, bi kịch thi cũng như hài 

kịch và thơ ca tụng tửu thần, đại bộ phận nhạc sáo, nhạc đàn lục huyền – tất cả những cái đó, nói chung đều là 

những nghệ thuật mô phỏng (mimesis)”. Aristotle (2007), Nghệ thuật thi ca, Lê Đăng Bảng, Thành Thế Thái Bình, 

Đỗ Xuân Hà, Thành Thế Yên Báy dịch, Nxb Lao Động – Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, H, tr. 11. 
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 Đối với trường hợp của Tuệ Trung Thượng sĩ, ông được coi là một trong những 

nhà Thiền học nổi bật của Thiền thời Lý – Trần và có ảnh hưởng lớn về mặt tư tưởng đối 

với Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông cũng như Thiền phái Trúc Lâm. Do vậy, việc 

nghiên cứu tư tưởng cũng như các sáng tác của ông có thể giúp người nghiên cứu sơ bộ 

thấy được những đặc điểm chung của tư tưởng và sáng tác Thiền học thời kỳ này. Mặt 

khác, trong tình trạng tư liệu bị tàn khuyết của văn học thời Lý – Trần thì so với các tác 

giả khác, di sản của Tuệ Trung khá đáng kể và tương đối tập trung. Tính khả tín của tư 

liệu cũng cao hơn so với nhiều tác giả cùng thời đại. Hơn nữa, trong số các tác phẩm hiện 

còn vừa có các công án, kệ, tụng thuộc phần ngữ lục (bộ phận mang tính thuyết lý), vừa 

có bộ phận thơ tụng (là các sáng tác biểu đạt Thiền ý bằng hình ảnh, hình tượng). Tức là, 

ta vừa có thể tìm thấy ở đó những phát ngôn, trình bày về thế giới quan một cách trực 

tiếp, lại cũng vừa có thể tìm thấy các vấn đề của thế giới quan qua tâm lý, tình cảm được 

thể hiện thông qua các quá trình văn học. Sự đa dạng của tư liệu cho phép người quan sát 

thực hiện các thao tác nghiên cứu, hi vọng tìm ra những đặc sắc trong sáng tác của ông. 

Như vậy, nhằm trả lời những câu hỏi vừa nêu, đồng thời xem xét vai trò của đối tượng 

nghiên cứu trong bối cảnh văn học đương thời, cũng như cân nhắc tình hình tư liệu, 

chúng tôi lựa chọn thực hiện đề tài: Từ thế giới quan Phật giáo đến sự triển hiện khách 

thể thẩm mỹ trong văn chương Tuệ Trung Thượng sĩ.  

2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Việc đặt vấn đề nghiên cứu hiện tượng, tác phẩm của văn học cổ điển nói chung, 

trong đó có thơ Thiền từ phương diện thẩm mỹ, hay “nội thẩm mỹ” trong thực tế được đề 

xuất bởi giới nghiên cứu Trung Quốc nhằm đi tìm “cái thẩm mỹ”, dựa trên nền tảng lý 

luận của Thuyên thích học (Hermeneutics), sau khi nhận thấy sự kém tương thích cũng 

như mức độ hiệu quả của việc tiếp nhận và ứng dụng các lý thuyết phương Tây vào giải 

quyết các vấn đề của mỹ học phương Đông. Do vậy, các nghiên cứu cụ thể theo hướng 

tiếp cận như vậy hiện nay mới chỉ được thực hiện bởi giới nghiên cứu nước này hoặc các 

học giả gốc Trung Quốc trong cộng đồng nghiên cứu Anh ngữ. Ở Việt Nam, từ nhiều 

năm trước, rải rác có một số tác giả như Đỗ Văn Hỷ trong “Câu chuyện Huyền Quang và 

cách đọc thơ Thiền” [47], từ việc phê phán các luận giải của Kiều Thu Hoạch [38] và 

Trần Thị Băng Thanh [104] xung quanh nghi án Huyền Quang và nàng Điểm Bích (vốn 
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được ghi chép trong Tam Tổ thực lục) và trường hợp bài thơ Xuân nhật tức sự, đã trình 

bày một cách đọc khác, xuất phát từ cội nguồn triết học cũng như các đặc trưng thẩm mỹ 

của văn học Thiền. Tuy nhiên, đó chỉ là một kiến giải từ thực tế nghiên cứu mà chưa phải 

là sự tiếp nhận lý thuyết một cách có chủ đích. Những năm gần đây, một số nhà nghiên 

cứu, qua các công trình của mình, cho thấy rõ nét hơn cách đọc, cách tiếp cận văn học 

trung đại, trong đó có thơ Thiền, từ các bình diện thẩm mỹ như Nguyễn Kim Sơn trong 

“Sự đan xét các khuynh hướng thẩm mỹ trong thơ Huyền  
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